
PHỤ LỤC II: DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CẤP HUYỆN, XÃ ĐÃ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUÁ HẠN TRONG THÁNG 03 NĂM 2023
(Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023)

(Kèm theo Công văn số:   718 /UBND-VP ngày  17 / 4  /2023 của UBND huyện)

ST
T

Đơn vị tiếp
nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng

thái Địa chỉ Chủ hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn
trả

Ngày kết
thúc xử lý

Tình trạng
hồ sơ Đơn vị/cá nhân xử lý trễ hạn

1

CNVP
đăng ký
đất đai
huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Đất
đai

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ
gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với

trường hợp có nhu cầu

H34.10
.4.2-

230222-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn 14A
PHẠM
VĂN
ẢNH

22/02/2023
15:24:19

01/03/2023
15:24:00

07/03/2023
19:00:00

Đã giải
quyết -

Quá hạn

CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - B5: Chuyên
viên xử lý - Đoàn Thế Trường

2

CNVP
đăng ký
đất đai
huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Đất
đai

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ
gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với

trường hợp có nhu cầu

H34.10
.4.2-

230222-
0004

Đã trả
kết
quả

Thôn Đăk Xanh
PHAN
QUẾ

LOAN

22/02/2023
16:10:29

01/03/2023
16:10:00

07/03/2023
19:00:47

Đã giải
quyết -

Quá hạn

CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - B5: Chuyên
viên xử lý - Đoàn Thế Trường

3
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Bảo
trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

hàng tháng

H34.26-
230313-

0004

Đã trả
kết
quả

Thôn Mô Mam A Che 13/03/2023
14:14:50

27/03/2023
14:14:00

31/03/2023
10:06:17

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - B1: Tiếp nhận -
Nguyễn Thị Kim Liên

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei - B5: Lãnh đạo UBND
- Đỗ Sum

4
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Bảo
trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

hàng tháng

H34.26-
230313-

0003

Đã trả
kết
quả

Thôn Đăk Bla A Nhoi 13/03/2023
14:11:49

27/03/2023
14:11:00

31/03/2023
10:06:17

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - B1: Tiếp nhận -
Nguyễn Thị Kim Liên

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei - B5: Lãnh đạo UBND
- Đỗ Sum

5
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Bảo
trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

hàng tháng

H34.26-
230313-

0006

Đã trả
kết
quả

Thôn Kon Riêng Y Xia 13/03/2023
14:20:15

27/03/2023
14:20:00

31/03/2023
10:06:17

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - B1: Tiếp nhận -
Nguyễn Thị Kim Liên

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei - B5: Lãnh đạo UBND
- Đỗ Sum

6
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Bảo
trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

hàng tháng

H34.26-
230313-

0005

Đã trả
kết
quả

Thôn Đăk Bla Y Miê 13/03/2023
14:17:37

27/03/2023
14:17:00

31/03/2023
10:06:18

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - B1: Tiếp nhận -
Nguyễn Thị Kim Liên

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei - B5: Lãnh đạo UBND
- Rơ Chăm Định

7
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Bảo
trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

hàng tháng

H34.26-
230313-

0007

Đã trả
kết
quả

Thôn Kon Brỏi
Nguyễn

Thị
Phương

13/03/2023
14:26:55

27/03/2023
14:26:00

31/03/2023
10:06:18

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - B1: Tiếp nhận -
Nguyễn Thị Kim Liên

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei - B5: Lãnh đạo UBND
- Đỗ Sum

8
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Bảo
trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

hàng tháng

H34.26-
230313-

0009

Đã trả
kết
quả

Thôn Đăk Bla A Đức
Thuần

13/03/2023
14:31:31

27/03/2023
14:31:00

31/03/2023
10:06:19

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - B1: Tiếp nhận -
Nguyễn Thị Kim Liên

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei - B5: Lãnh đạo UBND
- Đỗ Sum

9
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh vực Bảo
trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

hàng tháng

H34.26-
230313-

0008

Đã trả
kết
quả

Thôn Đăk Mi Y Quỳnh 13/03/2023
14:29:21

27/03/2023
14:29:00

31/03/2023
10:06:18

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - B1: Tiếp nhận -
Nguyễn Thị Kim Liên

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glei - B5: Lãnh đạo UBND
- Đỗ Sum

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10 UBND xã
Đăk Pek

Lĩnh vực Hộ
tịch Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26
.9-

230201-
0004

Đã trả
kết
quả

Đăk Nớ Y LY XA 01/02/2023
15:13:28

02/02/2023
15:13:00

01/03/2023
15:15:16

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Pek - B1: Tiếp nhận - Đinh
Thị Mến

11 UBND xã
Đăk Pek

Lĩnh vực Hộ
tịch Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26
.9-

230322-
0002

Đã trả
kết
quả

Đắk Xanh
NGUYỄN
QUANG
DUYÊN

22/03/2023
16:14:53

23/03/2023
16:14:00

27/03/2023
09:50:29

Đã giải
quyết -

Quá hạn

Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Pek - B1: Tiếp nhận - A
Nghiêng

12 UBND xã
Đăk Môn

Lĩnh vực Hộ
tịch Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26
.7-

230321-
0001

Đã trả
kết
quả

Thôn Lanh Tôn Y Cúc 21/03/2023
15:12:08

22/03/2023
15:12:00

23/03/2023
08:27:36

Đã giải
quyết -

Quá hạn

UBND xã Đăk Môn - B2: Lãnh đạo đơn vị - Y Quyên

13 UBND xã
Đăk Môn

Lĩnh vực Hộ
tịch Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26
.7-

230321-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn Ri Mẹt Y
NHUẬN

21/03/2023
15:37:25

22/03/2023
15:37:00

23/03/2023
08:28:02

Đã giải
quyết -

Quá hạn

UBND xã Đăk Môn - B2: Lãnh đạo đơn vị - Y Quyên

14 UBND xã
Đăk Môn

Lĩnh vực Hộ
tịch Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26
.7-

230321-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn ĐăkNai A Rip 21/03/2023
15:54:08

22/03/2023
15:54:00

23/03/2023
08:28:29

Đã giải
quyết -

Quá hạn

UBND xã Đăk Môn - B2: Lãnh đạo đơn vị - Y Quyên

15 UBND xã
Đăk Môn

Lĩnh vực Hộ
tịch Thủ tục đăng ký khai tử

H34.26
.7-

230329-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn Măng Lon Y Vi 29/03/2023
14:54:09

30/03/2023
14:54:00

31/03/2023
08:01:24

Đã giải
quyết -

Quá hạn

UBND xã Đăk Môn - B2: Lãnh đạo đơn vị - Y Quyên

16 UBND xã
Xốp

Lĩnh vực Hộ
tịch Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

H34.26
.8-

230328-
0001

Đã trả
kết
quả

Thôn Xốp Dùi A Ngất 28/03/2023
08:11:39

29/03/2023
08:11:00

29/03/2023
08:12:26

Đã giải
quyết -

Quá hạn

UBND xã Xốp - B2: Lãnh đạo đơn vị - Y Chung

ST
T

Đơn vị tiếp
nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng

thái Địa chỉ Chủ hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn
trả

Ngày kết
thúc xử lý

Tình trạng
hồ sơ Đơn vị/cá nhân xử lý trễ hạn
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PHỤ LỤC II: DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CẤP HUYỆN, XÃ ĐANG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUÁ HẠN
TRONG THÁNG 03 NĂM 2023

(Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023)
(Kèm theo Công văn số:          /UBND-VP ngày      /      /2023 của UBND huyện)

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn

1

CNVP
đăng ký
đất đai
huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Đất

đai

Xác nhận tiếp tục sử dụng
đất nông nghiệp của hộ gia
đình, cá nhân khi hết hạn

sử dụng đất đối với trường
hợp có nhu cầu

H34.10.
4.2-

230321-
0004

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Tum A GUI 21/03/2023

11:18:07

28/03/
2023

13:00:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - B3:
Chuyên viên xử lý -

CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - Văn
phòng đăng ký đất đai

2

CNVP
đăng ký
đất đai
huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Đất

đai

Xác nhận tiếp tục sử dụng
đất nông nghiệp của hộ gia
đình, cá nhân khi hết hạn

sử dụng đất đối với trường
hợp có nhu cầu

H34.10.
4.2-

230321-
0005

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Tum

Y
MẪNG

21/03/2023
11:28:20

28/03/
2023

13:00:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - B3:
Chuyên viên xử lý -

CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - Văn
phòng đăng ký đất đai

3

CNVP
đăng ký
đất đai
huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Đất

đai

Xác nhận tiếp tục sử dụng
đất nông nghiệp của hộ gia
đình, cá nhân khi hết hạn

sử dụng đất đối với trường
hợp có nhu cầu

H34.10.
4.2-

230321-
0006

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Tum

A
LỮNG

21/03/2023
11:37:51

28/03/
2023

13:00:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - B3:
Chuyên viên xử lý -

CNVP đăng ký đất đai
huyện Đăk Glei - Văn
phòng đăng ký đất đai
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4
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Quyết định trợ cấp xã hội
hàng tháng khi đối tượng

thay đổi nơi cư trú giữa các
quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh, trong và

ngoài tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương

H34.26-
230210-

0001

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Xi Na, xã

Xốp, huyện
Đăk Glei,
tỉnh Kon

TUm

A Téo 10/02/2023
14:43:07

21/02/
2023

14:43:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:
Lãnh đạo Phòng phân
công - Phạm Thị Mây

5
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230213-

0003

Đang
xử lý

Thôn
Broong
Mẹt, xã

Đăk Môn,
huyện Đăk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Y A (Vợ
A Ngôi

đối
tượng

người đủ
từ 80

tuổi đã
chết)

13/02/2023
10:35:03

27/02/
2023

10:35:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

6
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230220-

0005

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Rang Y Nhinh 20/02/2023

15:19:43

06/03/
2023

15:19:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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7
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230220-

0006

Đang
xử lý

Thôn Nú
Kon Y Niêng 20/02/2023

15:26:35

06/03/
2023

15:26:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

8
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230221-

0003

Đang
xử lý

Thôn Làng
Đung

Y Bắc
(Vợ A

Thương
- người
khuyết
tật nặng
đã chết)

21/02/2023
14:35:43

07/03/
2023

14:35:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

9
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230223-

0001

Đang
xử lý

Thôn Pêng
Siel A Thét 23/02/2023

15:36:41

09/03/
2023

15:36:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230223-

0002

Đang
xử lý Thôn 14A Phan

Văn Hà
23/02/2023
15:45:29

09/03/
2023

15:45:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

11
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230222-

0002

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Xây

Y Tum
(Cháu
của đối
tượng Y
Ung đã
chết)

22/02/2023
10:21:01

08/03/
2023

10:21:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

12
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230223-

0003

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Ven A Lum 23/02/2023

15:50:02

09/03/
2023

15:50:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



13
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230223-

0004

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Ven A Chớp 23/02/2023

15:54:14

09/03/
2023

15:54:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

14
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230227-

0002

Đang
xử lý

 Thôn Long
Năng

Y Thả
(em ruột
Y Bar

đối
tượng
NCT
nghèo
không

có người
có nghĩa

vụ và
quyền
phụng
dưỡng)

27/02/2023
10:25:47

13/03/
2023

10:25:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



15
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230227-

0004

Đang
xử lý

THôn Đăk
Glây

Y
Nguyên
(con gái

đối
tượng A
Sỉa đã
chết)

27/02/2023
13:48:32

13/03/
2023

13:48:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

16
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230227-

0005

Đang
xử lý

Tôn Đăk
Glây

A
Cường

(Em trai
đối

tượng A
Pa đã
chết)

27/02/2023
13:52:49

13/03/
2023

13:52:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

17
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0001

Đang
xử lý Xốp Dùi A Anh 01/03/2023

15:21:15

15/03/
2023

15:21:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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18
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0002

Đang
xử lý

Thôn Xốp
Dùi Y Hưn 01/03/2023

15:24:46

15/03/
2023

15:24:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

19
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0003

Đang
xử lý

Thôn Xốp
Dùi

Y Thị
Din

01/03/2023
15:27:45

15/03/
2023

15:27:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

20
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0004

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Xi Na

A Chí
Thành

01/03/2023
15:30:42

15/03/
2023

15:30:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



21
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0006

Đang
xử lý Đăk Xi Na A Hiểu 01/03/2023

16:13:31

15/03/
2023

16:13:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

22
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0007

Đang
xử lý Đăk Xi Na A Bảo

Nhậm
01/03/2023
16:18:07

15/03/
2023

16:18:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

23
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0008

Đang
xử lý Đăk Xi Na

Y
Phương

Linh

01/03/2023
16:23:15

15/03/
2023

16:23:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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24
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0009

Đang
xử lý Kon Liêm Y Sen 01/03/2023

16:25:03

15/03/
2023

16:25:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

25
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0010

Đang
xử lý Kon Liêm Y Linh 01/03/2023

16:28:39

15/03/
2023

16:28:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

26
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0011

Đang
xử lý Kon Liêm A Nhật

Quyền
01/03/2023
16:30:32

15/03/
2023

16:30:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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27
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0012

Đang
xử lý Kon Liêm A Gun 01/03/2023

16:32:23

15/03/
2023

16:32:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

28
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0013

Đang
xử lý Kon Liêm Y Lệ

Thiên
01/03/2023
16:34:28

15/03/
2023

16:34:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

29
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0015

Đang
xử lý Xốp Nghét Y Điệp 01/03/2023

16:41:53

15/03/
2023

16:41:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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30
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230301-

0016

Đang
xử lý Xốp Nghét Y Lệ 01/03/2023

16:54:54

15/03/
2023

16:54:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

31
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230303-

0005

Đang
xử lý Dên Prông

A Bia
(Thân

nhân Y
Giả đã
chết)

03/03/2023
15:46:46

17/03/
2023

15:46:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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32
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230303-

0006

Đang
xử lý Dên Prông Y Moa 03/03/2023

15:50:16

17/03/
2023

15:50:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

33
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230303-

0007

Đang
xử lý Đăk Wak A Phét 03/03/2023

15:54:36

17/03/
2023

15:54:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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34
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230303-

0008

Đang
xử lý Đăk Gô A Hội 03/03/2023

15:57:33

17/03/
2023

15:57:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
huyện Đắk Glei - B2:

Phân công xử lý - Phạm
Thị Mây

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

35
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230307-

0001

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Đoát Y Dêu 07/03/2023

15:04:47

21/03/
2023

15:04:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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36
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230307-

0002

Đang
xử lý Thôn 14B Y Võ 07/03/2023

15:08:26

21/03/
2023

15:08:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

37
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230307-

0004

Đang
xử lý

Thôn Pêng
Siel Y Khỏi 07/03/2023

15:50:30

21/03/
2023

15:50:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

38
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230307-

0005

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Rang Y Mem 07/03/2023

15:53:17

21/03/
2023

15:53:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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39
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230307-

0006

Đang
xử lý

Thôn Đăk
Ven Y Nhát 07/03/2023

15:56:07

21/03/
2023

15:56:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

40
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230307-

0003

Đang
xử lý

Thôn Pêng
Sal Pêng A Đia 07/03/2023

15:47:59

21/03/
2023

15:47:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

41
UBND
Huyện

Đăk Glei

Lĩnh
vực Bảo

trợ xã
hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

H34.26-
230307-

0007

Đang
xử lý Thôn 14A

Bùi Y
Bằng
Thảo

07/03/2023
15:59:28

21/03/
2023

15:59:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B1:

Tiếp nhận - Nguyễn Thị
Kim Liên

Bộ phận TN&TKQ
huyện Đăk Glei - B3:

Chuyên viên xử lý - Cán
bộ TN&TKQ huyện Đăk

Glei

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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42
UBND
thị trấn

Đăk Glei

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

H34.26.
12-

230215-
0004

Đang
xử lý

Thôn Đắk
Xanh

Hồ Thị
Huỳnh

Ca

15/02/2023
09:33:07

20/02/
2023

09:33:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

UBND thị trấn Đăk Glei -
B2: Lãnh đạo đơn vị -

Nguyễn Khắc Trúc

43
UBND
thị trấn

Đăk Glei

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
12-

230314-
0001

Được
tiếp
nhận

Thôn Long
Nang A Qui 14/03/2023

16:50:58

15/03/
2023

16:50:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ thị
trấn Đăk Glei - B1: Tiếp

nhận - Ngô Sĩ Đức

44

UBND
xã

Mường
Hoong

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn

bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam

cấp hoặc chứng nhận

H34.26.
11-

230330-
0009

Đang
xử lý Ngọc Lâng Y

BƯỜN
30/03/2023
14:37:44

31/03/
2023

14:37:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

UBND xã Mường Hoong
- B2: Lãnh đạo đơn vị - A

Cẩm

45

UBND
xã

Mường
Hoong

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn

bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam

cấp hoặc chứng nhận

H34.26.
11-

230330-
0011

Đang
xử lý Tu Răng A LUẬT 30/03/2023

15:33:23

31/03/
2023

15:33:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

UBND xã Mường Hoong
- B2: Lãnh đạo đơn vị - A

Linh

46
UBND
xã Đăk
Choong

Lĩnh
vực An

toàn
đập, hồ

chứa
thuỷ
điện

Thẩm định, phê duyệt
phương án ứng phó thiên
tai cho công trình vùng hạ

du đập thủy điện thuộc
thẩm quyền phê duyệt của
Ủy ban nhân dân cấp xã

000.05.
26.H34-
220801-

0002

Đang
xử lý

Thôn Kon
Brỏi

VŨ
VĂN
ĐÌNH

01/08/2022
14:39:04

29/08/
2022

14:36:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ xã
Đăk Choong - B2: Văn

thư - Nguyễn Hồng Thấm
UBND xã Đăk Choong -

B3: Lãnh đạo - Xiêng
Var Thiên

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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47
UBND
xã Đăk

Pek

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
9-

230324-
0001

Được
tiếp
nhận

Thôn Đăk
Nớ A Tâm 24/03/2023

08:34:09

27/03/
2023

08:34:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ xã
Đăk Pek - B1: Tiếp nhận

- Đinh Thị Mến

48
UBND
xã Đăk

Plô

Lĩnh
vực

Chứng
thực

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn

bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam

cấp hoặc chứng nhận

H34.26.
2-

230317-
0001

Được
tiếp
nhận

Thôn Bung
Koong Y Nổi 17/03/2023

09:00:21

20/03/
2023

09:00:
00

Đang giải
quyết - Quá

hạn

Bộ phận TN&TKQ xã
Đăk Plô - B1: Tiếp nhận -

A Tô

ST
T

Đơn vị
tiếp nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ

sơ Ngày nhận Ngày
hẹn trả

Ngày kết
thúc xử

lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ
hạn
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